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Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

 

Thời gian vừa qua, Bộ Y tế nhận được văn bản của một số Sở Y tế tỉnh, thành 

phố (Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế tỉnh Cà Mau, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận) đề 

nghị hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III. Sau khi nghiên cứu, xem 

xét, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III như sau:  

1. Căn cứ, thẩm quyền thực hiện:  

Theo quy định tại Điều 8, Luật viên chức quy định “Bộ Nội vụ chủ trì, phối 

hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan quy định hệ thống danh mục, tiêu 

chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp” và quy định tại khoản 3, điều 47 của 

Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 29/4/2012 của Chính phủ quy định: Bộ quản lý 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

có liên quan để xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề 

nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội 

vụ”. Căn cứ quy định trên, trong những năm qua, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Nội 

vụ ban hành các Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghê nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông tư liên tịch số 

11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y tế công cộng; Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược) làm cơ sở pháp lý cho 

việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chuyên ngành y tế.  

Đồng thời, Khoản 2, Điều 29, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định: “Các 

Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối hợp với 

Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét 



thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức”. Thực hiện quy định trên, 

Bộ Y tế cũng đã phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch 

số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, 

nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế; Thông tư số 29/2017/TT-BYT ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Hai văn bản quy phạm pháp luật trên 

là cơ sở cho các đơn vị tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế theo thẩm quyền được phân cấp.  

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 30, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định: 

“Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên 

hạng III do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương tổ chức hoặc phân cấp cho các cơ quan, tổ chức thực hiện theo 

quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành”.  

Như vậy, việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức y tế từ hạng IV lên hạng III thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương phân cấp cho các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

2. Về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng và thời gian giữ hạng:  

Theo quy định của Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

29/12/2015 thì tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế yêu cầu viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp phải đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu 

trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi 

thăng hạng (trừ thăng hạng từ chức danh y sĩ lên chức danh bác sĩ hoặc bác sĩ y 

học dự phòng). Tuy nhiên, từ thực tế triển khai thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III, ngoài chức danh 

nghề nghiệp y sĩ được thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc bác sĩ y 

học dự phòng không có trong cùng 4 mã chữ số đầu, ngành y tế còn nhiều chức 

danh nghề nghiệp khác khi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III cũng không có 

cùng 4 mã chữ số đầu với chức danh nghề nghiệp hiện giữ. Do đó, khi xây dựng 

Thông tư số 29/2017/TT-BYT ngày 10/7/2017, để tạo điều kiện cho các đơn vị 

khi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng 

IV lên hạng III đã quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III chỉ quy 

định viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV, có khả năng đảm nhiệm 

hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp với chức danh nghề nghiệp xét 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-562015TTLTBYTBNV-cua-Bo-Y-te-Bo-Noi-vu-quy-dinh-ve-tieu-chuan-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-/798114E8-888A-4705-B974-314BED10DF32/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-562015TTLTBYTBNV-cua-Bo-Y-te-Bo-Noi-vu-quy-dinh-ve-tieu-chuan-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-/798114E8-888A-4705-B974-314BED10DF32/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-562015TTLTBYTBNV-cua-Bo-Y-te-Bo-Noi-vu-quy-dinh-ve-tieu-chuan-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-/798114E8-888A-4705-B974-314BED10DF32/default.aspx


thăng hạng và có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

y tế hạng III thì đủ tiêu chuẩn, điều kiện được xét thăng hạng lên chức danh nghề 

nghiệp hạng III.  

Thời gian giữ hạng làm căn cứ để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng II là 03 năm đối với trường hợp 

viên chức tuyển dụng lần đầu có trình độ trung cấp và 02 năm đối với trường hợp 

viên chức tuyển dụng lần đầu có trình độ cao đẳng.  

3. Về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III:  

Tại các Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, 

đối với tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp hạng 

III không quy định chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. Do đó, viên chức 

hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV của các chức danh y sĩ, điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y, dược khi xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế hạng III không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh 

nghề nghiệp hạng III.  

4. Về xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 29/2017/TT-BYT ngày 10/7/2017 của Bộ Y tế 

quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế quy định: “xác định người trúng tuyển 

trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế thực 

hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 14 Thông tư số 12/2012/TT-BNV”, 

hiện nay đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 03/2019/TT-

BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung mốt ố quy định về tuyển 

dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạn chức danh nghề 

nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập “viên chức trúng tuyển 

trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 

quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định về nội dung, 

hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực 

quản lý”.  

Tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 29/2017/TT-BYT ngày 10/7/2017 của Bộ 

Y tế cũng đã quy định nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

“Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 

xem xét, thẩm định hồ sơ để bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, 

bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn”. Do nội dung, hình thức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên 

hạng III thực hiện việc bằng hình thức thẩm định hồ sơ nên viên chức đạt kết quả 

kỳ xét thăng hạng là viên chức đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng 



hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế được Hội đồng xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế xem xét, thẩm định.  

Trường hợp số lượng người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp nhiều hơn số lượng đảm bảo cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp xem xét, bổ sung, sắp xếp thứ tự 

ưu tiên của các tiêu chí sau đây vào đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế: thành tích nghiên cứu khoa học, số năm giữ hạng 

chức danh nghề nghiệp hiện giữ; kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 02 năm liền 

kề năm xét thăng hạng; kết quả phỏng vấn (nếu có).  

5. Đối với kiến nghị của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình về việc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III cần thông 

qua hình thức phỏng vấn, sát hạch. Bộ Y tế sẽ nghiên cứu tiếp thu và đưa vào nội 

dung văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung các quy định về thi, xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế cho phù hợp với các 

quy định của pháp luật hiện hành.  

Bộ Y tế hướng dẫn Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để báo 

cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Thứ trưởng BYT (để báo cáo); 

- Lưu: Văn thư, TCCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG,  

THỨ TRƯỞNG 
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